DANH MỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP NHẤT 
VĂN BẢN NĂM 2019
(Tính từ 01/01/2019 đến 30/6/2019)
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	Tháng 6

	1. 
	Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	05/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	2. 
	Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
	12/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	3. 
	Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
	12/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	4. 
	Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
	11/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	5. 
	Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	10/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	6. 
	Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
	10/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	Tháng 5

	7. 
	Nghị định 43/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
	17/5/2019
	Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-NHNN
	27/5/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	8. 
	Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu
	13/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	9. 
	Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	13/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	10. 
	Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2019 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
	13/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	11. 
	Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	13/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	12. 
	Thông tư 28/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
	21/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	13. 
	Thông tư 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
	14/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	14. 
	Thông tư 27/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển
	14/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	15. 
	Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sửa đổi 04 Thông tư: (1) Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; (2) Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; (3) Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; (4) Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 
	14/5/2019
	
	
	Bộ Nội vụ

	Tháng 4

	16. 
	Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn
	24/4/2019
	
	
	Bộ Nội vụ

	17. 
	Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	24/4/2019
	
	
	Bộ Nội vụ

	18. 
	Thông tư 23/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	19/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	19. 
	Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
	16/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	20. 
	Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
	09/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	21. 
	Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	09/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Văn phòng Chính phủ

	22. 
	Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
	08/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	23. 
	Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
	01/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	Tháng 3

	24. 
	Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
	28/3/2019
	Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD
	03/6/2019
	Bộ Xây dựng

	25. 
	Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
	05/3/2019
	Văn bản hợp nhất số 951/VBHN-BTP
	21/3/2019
	Bộ Tư pháp

	26. 
	Thông tư 04/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
	29/3/2019
	Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-NHNN
	04/4/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	27. 
	Thông tư 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
	29/3/2019
	Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-NHNN
	04/4/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	28. 
	Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	18/3/2019
	Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT
	19/4/2019
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	29. 
	Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
	15/3/2019
	Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BTC
	09/5/2019
	Bộ Tài chính

	30. 
	Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt
	11/3/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	31. 
	Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
	11/3/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	32. 
	Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
	07/3/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	Tháng 2

	33. 
	Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
	21/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC
	19/4/2019
	Bộ Tài chính

	34. 
	Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
	01/02/2019
	Chưa hợp nhất
	01/02/2018
	Bộ Công an

	35. 
	Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-NHNN
	22/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	36. 
	Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN
	22/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	37. 
	Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-NHNN
	22/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	38. 
	Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 07/5/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN
	22/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	39. 
	Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN
	22/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	40. 
	Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC
	23/4/2019
	Bộ Tài chính

	41. 
	Quyết định 13/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
	27/02/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công an

	42. 
	Quyết định 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
	26/02/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	43. 
	Quyết định 06/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
	01/02/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	44. 
	Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017, đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	28/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT
	07/5/2019
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	45. 
	Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
	28/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-NHNN
	08/3/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	46. 
	Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
	25/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT
	06/3/2019
	Bộ Giáo dục và Đào tạo

	47. 
	Thông tư 11/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
	20/02/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	48. 
	Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
	15/02/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Tài chính

	49. 
	Thông tư 07/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình hàng hải
	14/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGTVT
	11/3/2019
	Bộ Giao thông vận tải

	50. 
	Thông tư 01/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
	01/02/2019
	Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN 
	21/02/2019
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	Tháng 1

	51. 
	Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật
	30/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 608/VBHN-BVHTTDL
	21/02/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	52. 
	Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
	30/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 607/VBHN-BVHTTDL
	21/02/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	53. 
	Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
	30/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 606/VBHN-BVHTTDL
	21/02/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	54. 
	Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
	30/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 603/VBHN-BVHTTDL
	21/02/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	55. 
	Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật
	30/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 605/VBHN-BVHTTDL
	21/02/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	56. 
	Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	30/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 604/VBHN-BVHTTDL
	21/02/2019
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	57. 
	Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
	23/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT
	28/03/2019
	Bộ Giao thông vận tải

	58. 
	Quyết định 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
	08/01/2019
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Công Thương

	59. 
	Thông tư 08/2019/TT-BTC sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
	30/01/2019
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Tài chính

	60. 
	Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
	28/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BTC
	17/5/2019
	Bộ Tài chính

	61. 
	Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
	28/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC
	16/4/2019
	Bộ Tài chính

	62. 
	Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	28/01/2019
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	63. 
	Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
	08/01/2019
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	64. 
	Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
	08/01/2019
	Chưa hợp nhất 
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	65. 
	Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
	02/01/2019
	Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BTC
	23/4/2019
	Bộ Tài chính


